
115 學年度第 1 學期 餐飲管理系餐飲與烘焙管理國際學生產學合作專班每週上課時間表 

Thời khóa biểu  của học kỳ 1 năm học 115 Hệ VHVL  Khoa Quản lý nhà hàng 

餐飲南向二甲 (Lớp vhvl năm 2) 

節次/星期 一 二 三 四 五 

01 
08:10 

│ 

09:00 

西式甜點蛋糕 

Bánh ngọt kiểu 

Phương Tây 
（李又貞／學院-2F-

創意烘焙教室） 

產業實習 

Thực tâp 

產業實習 

Thực tâp 

西餐烹調實作 

Thực hành chế biến 

món ăn Âu 
（鄭文彬／學院-3F-

中式美食料理教室） 

產業實習 

Thực tâp 

02 
09:10 

│ 

10:00 

西式甜點蛋糕 

Bánh ngọt kiểu 

Phương Tây 
（李又貞／學院-

2F-創意烘焙教室） 

產業實習 

Thực tâp 

產業實習 

Thực tâp 

西餐烹調實作  

Thực hành chế biến 

món ăn Âu 
（鄭文彬／學院-3F-

中式美食料理教室） 

產業實習 

Thực tâp   

03 

10:10 

│ 

11:0

0 

西式甜點蛋糕 

Bánh ngọt kiểu 

Phương Tây 
（李又貞／學院-

2F-創意烘焙教室）  

產業實習 

Thực tâp 

產業實習 

Thực tâp 

西餐烹調實作 

 Thực hành chế biến 

món ăn Âu 

（鄭文彬／學院-3F-

中式美食料理教室） 

產業實習 

Thực tâp 

04 

11:10 

│ 

12:00 

餐飲服務技能實務 

Thực hành kỹ năng 

phục vụ nhà hàng 
（孫建平／定一-

4F-餐服技能教室）  

產業實習 

Thực tâp 

產業實習 

Thực tâp 

進階華語文 (一) 

Tiếng Hoa nâng cao 

(1) 
（林玉玫／仁46） 

產業實習 

Thực tâp 

05 

13:10 

│ 

14:00 

 營養學 

Môn dinh dưỡng 

học 
（陳明祥／仁34） 

產業實習 
Thực tâp 

產業實習 
Thực tâp 

進階華語文 (一) 
Tiếng Hoa nâng cao 

(1) 
（林玉玫／仁38） 

產業實習 
Thực tâp 

06 

14:10 

│ 

15:00 

營養學 

Môn dinh dưỡng 

học 
（陳明祥／仁34）  

產業實習 
Thực tâp   

產業實習 
Thực tâp 

進階華語文 (一) 
Tiếng Hoa nâng cao 

(1) 
（林玉玫／仁38） 

產業實習 
Thực tâp 

07 

15:10 

│ 

16:00 

跨文化溝通與管理 

Giao tiếp và quản lý 

đa văn hóa 
（鄭朝日／仁33）  

產業實習 
Thực tâp 

產業實習 
Thực tâp 

餐飲服務技能實務  

Thực hành kỹ năng 
phục vụ nhà hàng 

（孫建平／定一-4F-
餐服技能教室） 

產業實習 
Thực tâp 

08 

16:10 

│ 

17:00 

跨文化溝通與管理 

Giao tiếp và quản lý 

đa văn hóa 
（鄭朝日／仁33） 

 

 
餐飲服務技能實務 
Thực hành kỹ năng 
phục vụ nhà hàng 

（孫建平／定一-4F-
餐服技能教室） 

產業實習 
Thực tâp 


